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I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (5 điểm) 

Khoanh tròn vào chữ cái trước đáp án đúng hoặc làm theo yêu cầu: 

   Câu 1 (1 điểm): a) Số gồm 9 chục nghìn, 6 trăm, 7 đơn vị viết là:  

    A. 96 070 B. 96 700                              C. 90 607  D. 90 706 

b) Số 19 viết bằng chữ số La Mã là:  

A. XVII B. XIX                    C. IXX D. XIV 

Câu 2 (1 điểm) a) Giang có 3 bút chì, 1 thước kẻ và 1 bút mực. Giang nhắm mắt và 

chọn 2 trong ba đồ dùng trên. Phát biểu nào sau đây không đúng. 

A. Có thể lấy được 2 cái bút mực  B. Có thể lấy được 1 cái bút chì và 1 cái bút mực 

C. Có thể lấy được 2 cái bút chì D. Có thể lấy được 1 bút chì và 1 thước kẻ 

b) Một hình vuông có chu vi 20 cm. Vậy diện tích hình vuông đó là: 

A. 24 cm2 B. 20 cm2                             C. 25 cm                             D. 25 cm2  

Câu 3 (1 điểm)  a) Điền <, >, = vào chỗ chấm:  

   3 tuần 5 ngày ….. 24 ngày                                  4 500g ….... 4kg 500g 

b) Lan đi học lúc 6 giờ 45 phút. Lan đi 

từ nhà đến trường hết 15 phút. Hãy vẽ 

thêm kim phút trên đồng hồ để chỉ giờ 

Lan đến trường. 
 

Câu 4 (1 điểm) Điền số thích hợp vào chỗ chấm:   

a) Năm nay Việt 9 tuổi. Bố hơn Việt 27 tuổi. Vậy tuổi bố gấp........… lần tuổi Việt. 

b) Sáng nay, mẹ đưa em tiền ăn sáng gồm hai tờ 5 000 đồng, hai tờ 2 000 đồng, một 

tờ 1 000 đồng. Vậy mẹ đã đưa em ………… đồng. 

 



Câu 5 (1 điểm)  Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống: 

- Trong một hình tròn, bán kính có độ dài gấp đôi đường kính. 

- Giá trị của biểu thức 8 - 8 x 1 là 8. 

- Điểm E nằm giữa AB nên E là trung điểm của AB. 

- Làm tròn số  2 765 đến hàng trăm được số 2 700 
 

II. PHẦN TỰ LUẬN (5 điểm) 

Câu 1 (2 điểm): Đặt tính rồi tính 

30 826 + 14 546 22 615 - 4 309 12 367 x 3 85 650 : 5 

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................... 

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

Câu 2 (1 điểm): Tính 

 a) (1 478 + 2 354) : 4 =                                       b) 12 380 cm + 81 000 cm : 9 = 

……………………………. ……….                                    ………………………………………   

……………………………………...                                    ………………………………………    

……………………………………...                                    ………………………………………   

Câu 3 (1 điểm): Một xe chở 9500l dầu. Người ta lấy ra 5 lần, mỗi lần 1850l để bơm 

cho các cửa hàng. Hỏi trong xe còn lại bao nhiêu lít dầu? 

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................... 

 ......................................................................................................................................................  

Câu 5 (1 điểm): a) Tìm một số biết rằng, lấy số đó chia cho 2 rồi cộng với số tròn 

chục lớn nhất có 2 chữ số được kết quả là 5 207.  
 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................. .............................. 

b) Tính nhanh:          201 + 202 + 203 + 204 + 796 + 797 + 798 + 799 = 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 
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BÀI  ĐÁP ÁN ĐIỂM 
TRẮC 

NGHIỆM 
Nếu khoanh 2 đáp án, gạch đi 1 đáp án sai được một nửa số điểm. 

5 điểm 

1 
a)  C      

b)  B 
1 điểm 

2 
a)  A                         

b)  D 
1 điểm 

 

3 

a)  > ; =          (Mỗi phần đúng được 0,25 điểm.) 

b)  7 giờ   
1 điểm 

 

4 
a)  4 lần          

b)  15 000 đồng  
1 điểm 

5 S - S -  Đ -  S  (Mỗi phần đúng được 0,25 điểm.) 1 điểm 

TỰ LUẬN  5 điểm 
 

1 
 (Mỗi phép tính đúng được 0, 5 điểm. Đặt tính và viết KQ không 

thẳng cột không cho điểm.)           

a)  45 372            b) 18 306        c) 37 101         d) 17 130 

 

2 

 

2 
a) (1 478 + 2 354) : 4           b) 12 380 cm + 81 000 cm : 9 

    = 3 832  : 4                        = 12 380 cm + 9 000 cm 

    = 958                                 = 21 380 cm                      

(Mỗi phần đúng được 0,5 điểm, thiếu đơn vị trừ 0,25điểm.) 

 

1 

 

 

 

3 

Bài giải 

       5 lần lần lấy ra số lít dầu là:                           (0,25 điểm) 

           1850 x 5 = 9 250 ( l dầu)                           (0, 25 điểm) 

       Trong xe còn lại là:                                        (0,25 điểm) 

           9 500 - 9 250 = 250 ( l dầu)                       (0, 25 điểm) 

   Đáp số : 250 l dầu 

- Câu lời giải sai, phép tính đúng không cho điểm,  

- Thiếu đơn vị trừ 0,25 điểm. Thiếu đáp số trừ 0,25 điểm 

Câu lời giải khác có ý nghĩa đúng nội dung vẫn tính điểm. 

( Có thể có cách làm khác ) 
 

 

 

 

 

1 điểm 

 

4 a) 10 234 

b) 201 + 202 + 203 + 204 + 796 + 797 + 798 + 799  

 = (201 + 799) + (202 + 798) + (203 + 797) + (204 + 796) 

 = 1000 + 1000 + 1000 + 1000 

 = 1000 x 4 

 = 4000 

 

1 

Chú ý: Toàn bài bẩn, dập xóa, chữ xấu trừ 1 điểm. 



 

 

 


